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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Vùng biển Tây Nam nước ta có tầm quan trọng đối với an ninh 

quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ do có biên giới trên biển với các nước 

Cam-Pu-Chia, Thái Lan, Mã Lai. Nơi đây tập trung 143 đảo nhỏ tạo 

thành 5 quần đảo có những nét độc đáo về địa mạo, cảnh quan đa 

dạng, hệ sinh thái biển và đảo rất đặc trưng, Những điều kiện này đã 

tạo ra những lợi thế và tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế nên đã 

phát sinh các mâu thuẫn lợi ích, suy thoái, hoặc mất đi các nguồn tài 

nguyên biển. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có những phương thức nào đó 

để quản lý, định hướng sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên. Hiện nay, 

quy hoạch không gian biền được xem là một trong những phương án 

tối ưu để giải quyết thực tiễn trên.  

Năm 2009, UNESCO đã đưa ra hướng dẫn "Quản lý không gian 

biển - tiếp cận từng bước tiến tới quản lý dựa vào hệ sinh thái". Theo 

đó, hệ sinh thái là một trong 6 nguyên tắc quy hoạch không gian biển. 

Mà dữ liệu về địa mạo và phân vùng địa mạo là cơ sở quan trong đối 

với phân vùng sinh thái và hệ sinh thái.  

Với những lý do trên, NCS chọn đề tài “Nghiên cứu địa mạo 

phục vụ quy hoạch không biển vùng biển Tây Nam Việt Nam” làm nội 

dung nghiên cứu luận án tiến sĩ. 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Làm sáng tỏ đặc điểm địa mạo theo hình thái động lực các 

dạng địa hình bờ và đáy biển khu vực Tây Nam Việt Nam trong giai 

đoạn Đệ tứ muộn;  

- Đề xuất phương án quy hoạch không gian biển vùng biển Tây 

Nam, Việt Nam. 
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3. Nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan về quy hoạch không gian biển trong nước và nước 

ngoài;  

- Địa mạo với quy hoạch không gian biển; 

- Phân tích vai trò của các yếu tố thành tạo địa hình, đặc điểm 

địa mạo và lịch sử phát triển vùng biển Tây Nam trong giai đoạn Đệ 

tứ muộn; 

- Phân vùng sinh thái và các hệ sinh thái vùng biển Tây Nam 

trên cơ sở địa mạo; 

- Đề xuất phương án quy hoạch không gian biển dựa vào hệ 

sinh thái vùng biển Tây Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu đã công bố có liên 

quan đến nội dung của đề tài; 

- Phân tích, lựa chọn các nguồn số liệu, khảo sát bổ sung; 

- Phân tích đặc điểm địa mạo từ các tài liệu đo sâu, địa chấn 

nông phân giải cao, địa chất, v.v. 

- Thành lập các bản đồ/ sơ đồ nghiên cứu chuyên đề 

- Định hướng quy hoạch không gian biển dựa vào hệ sinh thái 

vùng biển Tây Nam; 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Địa hình và các quá trình địa mạo vùng biển Tây Nam trong 

khoảng 7048’00”-10040’00” vĩ bắc và 102009’20” - 105021’00” kinh 

đông. 

5. Những luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1. Theo nguyên tắc hình thái động lực: vùng biển 

Tây Nam có 26 đơn vị địa mạo: Địa hình lục địa ven biển và đảo gồm 
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9 đơn vị địa mạo với các nhóm địa hình: (i)-địa hình nguồn gốc bóc 

mòn tổng hợp; (ii)-địa hình nguồn gốc biển; (iii)-địa hình nguồn gốc 

hỗn hợp sông biển; (iv)- địa hình nguồn gốc sinh vật biển-biển-sông. 

Địa hình đáy biển ven bờ gồm 17 đơn vị địa mạo (thuộc 3 nhóm hình 

thái động lực: (i)- Địa hình trong đới sóng vỗ bờ (0-5m nước); (ii)- 

Địa hình trong đới sóng phá hủy và biến dạng (5-30m nước); (iii)- Địa 

hình trong đới sóng lan truyền (>30m nước). Địa hình vùng biển Tây 

Nam Việt Nam kế thừa từ những giai đoạn trước và chịu ảnh hưởng 

rất lớn trong giai đoạn Đệ tứ muộn. 

Luận điểm 2: Địa mạo là cơ sở phân vùng sinh thái và các hệ 

sinh thái phục vụ quy hoạch không gian biển vùng biển Tây Nam Việt 

Nam. 

6. Điểm mới của luận án: 

1) Phân tích đầy đủ các tác nhân nội sinh, ngoại sinh và hoạt 

động của con người ảnh hưởng đến sự hình thành và biến đổi địa hình 

đới bờ biển Tây Nam Việt Nam trong giai đoạn Đệ tứ muộn. 

2) Bản đồ phân vùng sinh thái và hệ sinh thái biển vùng biển Tây 

Nam trên cơ sở bản đồ địa mạo theo nguyên tắc thành lập bản đồ (hệ 

sinh thái ven biển, hệ sinh thái đáy biển) và tiêu chuẩn phân loại sinh 

thái bờ và biển. Bản đồ phân vùng sinh thái và hệ sinh thái phục vụ 

xác định phương án quy hoạch không gian biển vùng biển Tây Nam 

Việt Nam.  

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

7.1. Ý nghĩa khoa học: Góp thêm cơ sở khoa học về việc ứng dụng 

địa mạo biển cho quy hoạch không gian biển. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn: Phương án quy hoạch không gian biển vùng 

biển Tây Nam sẽ góp phần phân vùng quy hoạch, định hướng sử dụng 

hợp lý tài nguyên, giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích giữa các lĩnh vực, 
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ngành, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế-xã hội. 

8. Cơ sở tài liệu 

8.1. Tài liệu, số liệu thu thập: bao gồm các tài liệu học thuật, các 

công trình công bố, đề tài, dự án, bản đồ, hải đồ có liên quan đến nội 

dung và vùng nghiên cứu: 

8.2. Tài liệu, số liệu thực tế: các đề tài, dự án mà NCS trực tiếp thực 

hiện trong nhiều năm (ở vùng biển Tây Nam) từ các đề án của Viện 

Địa chất và Địa vật lý biển/các đơn vị phối hợp. Kết quả nghiên cứu 

khảo sát thực địa của NCS trong những năm 2017-2018 từ đề mã số: 

VT-UD.01/16-20. 

9. Bố cụ của Dự thảo luận án: gồm 133 trang với 9 bảng, 19 hình, 

185 tài liệu tham khảo. Dự thảo được chia thành các phần sau: Mở đầu 

(6 trang), Chương 1-Tổng quan (26 trang), Chương 2-Đặc điểm địa 

mạo (34 trang), Chương 3-Định hướng sử dụng không gian biển trên 

cơ sở địa mạo (62 trang), Kết luận (3 trang). 

 

CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

1.1. Khái niệm về quy hoạch không gian biển 

Khái niệm quy hoạch không gian biển (QHKGB) là “một quá 

trình công khai phân tích và chỉ định phân bổ không gian và thời gian 

các hoạt động của con người trong các khu vực biển để đạt được các 

mục tiêu sinh thái, kinh tế và xã hội thường là được xác định thông 

qua một quá trình chính trị” (UNESCO, 2019) [11]. 

Nguyên tắc QHKGB: UNESCO đưa ra 6 nguyên tắc: 1. Toàn 

vẹn hệ sinh thái; 2. Tổng hợp; 3. Niềm tin công chúng; 4. Minh bạch; 

5. Phòng ngừa; 6. Gây ô nhiễm phải trả tiền. Cộng đồng Châu Âu [11] 

đưa ra 10 nguyên tắc QHKGB: 1. Sử dụng theo vùng và loại hoạt 
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động; 2. Xác định mục tiêu hướng dẫn; 3. Phát triển minh bạch; 4. 

Tham gia các bên liên quan; 5. Điều phối giữa các quốc gia thành 

viên- Đơn giản hóa quá trình ra quyết định; 6. Đảm bảo hiệu lực pháp 

lý quốc gia; 7. Hợp tác và tư vấn xuyên biên giới; 8. Kết hợp giám sát 

và đánh giá trong quá trình lập kế hoạch; 9. Gắn kết giữa QHKG mặt 

đất và biển - mối quan hệ với QLTH vùng bờ; 10. Một cơ sở dữ liệu 

và kiến thức mạnh mẽ. 

Tổ chức thực hiện và quá trình tham gia của các bên liên quan: 

cơ quan tổ chức lập kế hoạch; và cơ quan thực hiện [11]. Thành công 

của QHKGB phụ thuộc vào mức độ tham gia của các bên liên quan do 

ảnh hưởng về kinh tế, chính trị ở các mức khác nhau trong một không 

gian nhất định. 

1.2. Quy hoạch không gian biển trên thế giới và ở Việt Nam 

Trên thế giới: đến năm 2017, có khoảng 66 quốc gia triển khai 

QHKGB ở mức độ khác nhau cao nhất ở châu Âu (37%), thấp nhất ở 

Trung Đông (3%) [12].  

Tại Việt Nam: QHKGB đã thể hiện qua các văn bản pháp 

luật: Luật biển (2012), Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

(2015), Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (2017), Nghị định số 

25/2009/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật khác. Về khoa học: 

QHKGB của Việt Nam trong thời gian quan đã được được những 

thành tựa nhất định: 1-Đã áp dụng “Quy hoạch không gian biển, tiếp 

cận từng bước hướng tới quản lý dựa và hệ sinh thái” của UNESCO 

năm 2009. Đã triển khai một số công trình QHKGB nhưng thành công 

ở các mức độ khác nhau [2, 4, 5].  

Có thể nói, QHKGB ở Việt Nam đã thu được những thành tựu 

về Luật pháp, khoa học và thực tiễn. Nhưng QHKGB vẫn cần tiếp tục 

nghiên cứu, ứng dụng và triển khai ở mức độ sâu và chi tiết hơn. 
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1.3. Địa mạo đối với quy hoạch không gian biển  

Hệ sinh thái được xem là “cơ sở và toàn vẹn hệ sinh thái” một 

trong 6 nguyên tắc quy hoạch không gian biển. Hệ sinh thái được xác 

định là sự kết hợp giữa quần xã sinh vật với môi trường vật lý mà 

quần xã đó đang sinh sống (môi trường sống-sinh cảnh-habitat), trong 

đó các sinh vật sống tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên 

chu trình vật chất và sự chuyển hóa của năng lượng [3] [13] đưa ra. 

Theo đó, phân vùng tự nhiên, phân vùng sinh thái và các hệ sinh thái 

biển là dữ liệu cơ sở phục vụ xác định phương án quy hoạch không 

gian biển.  

1.4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dung đồng thời các cách tiếp cận, các phương 

pháp nghiên cứu địa mạo và quy hoạch không gian biển 

 

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO VÙNG BIỂN TÂY NAM 

VIỆT NAM 

2.1. Các yếu tố thành tạo địa hình 

2.1.1. Các yếu tố nội sinh 

2.1.1.1. Đặc điểm địa chất - thạch học  

a-Các loại đá gắn kết có độ bền vững cao, gồm các hệ tầng sau: 

Hệ tầng Hòn Chông (D-C1hc); Hệ tầng Hà Tiên (Pht); Hệ tầng 

Hòn Ngang (Thng); Hệ tầng Hòn Nghệ (T2a hn); Hệ tầng Dầu Tiếng 

(T3 dt); Hệ tầng Đèo Bảo Lộc (J3 đbl); Hệ tầng Nha Trang (Knt); Hệ 

tầng Phú Quốc (K1 pq); Hệ Neogen: Các trầm tích Pliocen (N2);  

b-Các loại trầm tích bở rời 

Các thành tạo trầm tích Đệ tứ lộ trên bề mặt gồm: 

Hệ tầng Long Mỹ (mQ1
3);  

Hệ tầng Hậu Giang (mQ2
2hg).  
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Thống Holocen, phụ thống trung-thượng, gồm 2 phần dưới và 

trên: Phần dưới: trầm tích biển (mQ2
2-3). Phần trên: trầm tích sông - 

đầm lầy (abQ2
2-3).  

Thống Holocen, phụ thống thượng, phần dưới: Trầm tích biển 

(mQ2
3); Trầm tích biển - đầm lầy (mbQ2

3
1); Tích tụ gió sinh (vQ2

3
1);  

Thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên: Trầm tích biển 

(mQ2
3

2); Trầm tích sông (aQ3
3). 

c-Đệ tứ không phân chia 

* Thành tạo đeluvi (dQ)  

* Các thành tạo trầm tích Đệ tứ lộ trên bề mặt đáy biển: 

Thống Pleistocen, phụ thống thượng, phần trên: Trầm tích biển 

mQ1
3b. 

Thống Holocen, phụ thống hạ-trung: Trầm tích biển (mQ2
1-2); 

Trầm tích sông biển (amQ2
1-2). 

Thống Holocen, phụ thống trung-thượng: Trầm tích đầm lầy-

biển (bmQ2
2-3) 

Thống Holocen, phụ thống thượng: Trầm tích biển (mQ2
3); 

Trầm tích biển-sông (maQ2
3); Trầm tích sông biển-đầm lầy (ambQ2

3). 

d- Các thành tạo Magma xam nhập: 

Phức hệ Định Quán (δ-γδJ3 đq); Phức hệ Đèo Cả (δ-γ-γξK đc); 

Phức hệ Hòn Khoai (γδ-γT3 hk); Phức hệ Cù Mông (νπ cm). 

2.1.1.2. Đặc điểm kiến tạo 

Trong vùng nghiên cứu gồm các đới cấu trúc sau: phụ đới Cà 

Mau, đới Hà Tiên, đới Phú Quốc và di chỉ đới khâu Mesozoi sớm Hòn 

Chuối [6]. 

Các hệ thống đứt gãy: vùng nghiên cứu có 3 hệ thống đứt gãy 

chính theo phương TB-ĐN, ĐB-TN và á kinh tuyến. 
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2.1.2. Các yếu tố ngoại sinh 

2.1.2.1. Dao động mực nước biển trong Holocene 

Vào thời kỳ cực đại Băng hà Lần cuối, mực nước biển thềm lục 

địa Tây Nam, thấp hơn hiện nay là 116 mét. Sau đó, khí hậu ấm lên, 

mực nước biển bắt đầu dâng lên và đạt được mức cực đại cao hơn hiện 

nay khoảng 4-5 mét vào khoảng 6.000 năm trước [14]. Đến lúc mực 

nước biển lại hạ xuống hình thành dải đồng bằng ven biển Nam Bộ có 

dạng như ngày nay. 

2.1.2.2. Chế độ khí hậu 

a- Bức xạ và nhiệt của khu vực trong năm đạt từ 120-130 

kcal/cm2, nhiệt độ không khí trung bình đạt 27,0-27,50C. Tổng nhiệt 

độ trong khoảng 9.700-10.0000C [1]. 

b-Chế độ mưa: Lượng mưa trung binh năm trên đất liền đạt 

1600 đến 2000 mm, trên các đảo thường hơn 2400 mm. Mùa mưa bắt 

đầu từ tháng 4 đến tháng 11 với trung bình là 130 ngày mưa. Mùa khô 

bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 4 năm sau. 

c-Trường gió: hướng gió và tốc độ gió ảnh hưởng đến sự biến 

động của nhiệt độ nước biển. Tất cả các địa điểm nhiệt độ mặt nước 

biển có xu hướng giảm khi có gió Tây và gió Nam. 

d- Độ ẩm: thay đổi trong khoảng 79 - 89%, trung bình trong 

năm là 84%, cao nhất là tháng 8 và thấp nhất là tháng 4. Lượng nước 

bốc hơi trung bình trên 1000mm/năm. 

e-Thủy văn: gồm các sông tự nhiên như sông Giang Thành, 

sông Cái Lớn, Cái Bé …và hệ thống kênh mương chằng chịt. Các 

sông đều chảy vào vịnh Rạch Giá, chỉ có sông Giang Thành đổ vào 

vụng Hà Tiên. Chế độ thủy văn khu vực nghiên cứu chịu sự không chế 

của chế độ thủy văn sông Mê Kông. 

2.1.2.3. Hải văn  
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a-Thủy triều bị chi phối bởi chế độ nhật triều không đều, biên 

độ dao động không lớn, khoảng dưới 1m, tối đa không quá 1,1-1,2m 

trung bình 0,7-0,8m, ít chênh lệch giữa các vùng về biên độ. Biên độ 

triều trong kỳ triều cương có thể lớn gấp 2,5 lần so với kỳ triều kém, 

vận tốc triều dâng và rút mạnh nhất vào khoảng 20cm/s. Triều tiến vào 

đất liền qua các sông như Bảy Háp, Ông Đốc, Cái Lớn, Cái Bé,… và 

một số kênh đào. 

b-Sóng biển ở vùng biển Tây Nam mang tính chất hoàn lưu mùa 

và chế độ sóng được đặc trưng bởi 2 mùa gió Tây Nam và gió Đông 

Bắc.  

2.1.2.4. Vai trò của sinh vật 

Trong vùng nghiên cứu, thực vật khá phong phú gồm cả thực 

vật trên cạn, lẫn rừng ngập mặn. Trước đây, lớp thực vật chết đi đã tạo 

ra lớp than bùn và địa hình sinh vật ở khu vực U Minh. Còn hiện nay, 

lớp thực vật trên cạn lại có vai trò ngăn cản và làm giảm xói mòn đất, 

giữ ẩm cho đất v.v.  

2.1.2.5. Các hoạt động của con người 

Các hoạt động của con người tác động rất lớn đến địa hình khu 

vực. Những tác động đó diễn ra từ trên lưu đến ven biển và biển như: 

đắp đập và hồ chứa, và khai thác vật liệu xây dựng (cát, sạn, sỏi) ở 

sông suối, san lấp, lấn biển, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

xây các công trình dân sinh và công trình bảo vệ bờ, v.v. đã tác động 

rất mạnh đến địa hình và quá trình địa mạo hiện đại vùng nghiên cứu. 

2.2. Đặc điểm địa mạo vùng biển Tây Nam 

Địa hình lục địa ven bờ và các đảo: chiều dài đường bờ khoảng 

450km, phân thành các đoạn: Giành Hào-mũi Cà Mau; mũi Cà Mau 

đến Rạch Giá; từ Cái Nước đến An Biên, từ Rạch Giá đến biên giới 

Việt Nam-Campuchia bờ biển chạy theo phương Tây Bắc-Đông Nam; 
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từ Rạch Giá đến mũi Tây vịnh Cây Dương; từ Tây vịnh Cây Dương 

đến biên giới. 

Địa hình đáy biển chia thành 2 khu vực: (i)-Phía Đông mũi Cà 

Mau có thể phân thành 3 bậc: Bậc ở độ sâu 0-10m có bề mặt khá 

phẳng và thoải, riêng ở phần gần đảo Hòn Khoai có các cồn ngầm 

hình vòng cung nằm ở độ sâu khoảng 5 m; Bậc ở độ sâu 10-20m, 

nghiêng dốc về phía Nam; Bậc ở độ sâu lớn hơn 20m bề mặt lồi lõm 

phức tạp. (ii)-Phía Tây mũi Cà Mau có tính chất phân bậc rõ rệt. Có 

thể chia thành 2 bậc: Bậc ở độ sâu 0-15m, bề mặt khá thoải và bằng 

phẳng. Bậc ở độ sâu 15÷-40m, bề mặt khá phức tạp, phân dị rõ về độ 

sâu, bề mặt gồ ghề, lồi lõm, tồn tại các lòng sông cổ và đường bờ cổ.  

Theo nguyên tắc hình thái-động lực, địa hình VBTNVN được 

chia thành 2 nhóm, 26 đơn vị địa mạo: 

A. Địa hình lục địa ven biển và đảo:  

* Địa hình nguồn gốc bóc mòn tổng hợp: 1. Địa hình bóc mòn-

tích tụ tổng hợp, độ cao 150-500m, tuổi Đệ tứ không phân chia; 2. Địa 

hình bóc mòn-tích tụ tổng hợp, độ cao 15-250m, tuổi Đệ tứ không 

phân chia; 3. Địa hình rửa lũa bóc mòn karst, tuổi Holocene muộn.  

* Địa hình nguồn gốc biển: 4. Địa hình tích tụ biển, cao 2m-5m, 

tuổi Holocene muộn; 5. Địa hình tích tụ biển-đầm lầy, cao 1-1.5m, 

tuổi Holocene muộn; 6. Địa hình tích tụ biển nghiêng thoải, cao 0,5-

1,0m, tuổi Holocene  muộn.  

* Địa hình nguồn gốc hỗn hợp sông biển: 7. Địa hình tích tụ 

sông biển, cao 2,5-5m, tuổi Holocene muộn; 8. Địa hình tích tụ sông 

biển, cao 1-3m, tuổi Holocene muộn.  

*Địa hình nguồn gốc sinh vật-biển-sông: 9. Địa hình tích tụ 

biển-sinh vật, tuổi Holocene muộn, độ cao 0,5-1,5m, cấu tạo chủ yếu 

là bột sét, bùn chứa nhiều di tích thực vật.  
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B. Địa hình đáy biển ven bờ:  

* Địa hình trong đới sóng vỗ bờ (0-5m nước): 10. Bãi biển mài 

mòn-tích tụ do tác động của sóng; 11. Bãi biển tích tụ-mài mòn do tác 

động của sóng; 12. Bãi biển tích tụ - xói lở do tác động của sóng-thủy 

triều; 13. Bãi biển tích tụ hiện đại do tác động của thủy triều.  

* Địa hình trong đới sóng phá hủy và biến dạng (5-30m nước): 

14. Trũng xâm thực-tích tụ do tác động của sông-thủy triều; 15. Bề 

mặt tích tụ-xói lở lượn sóng do tác động của sóng; 16. Bề mặt tích tụ-

xói lở do tác động của sóng - dòng chảy gần đáy; 17. Bề mặt mài mòn 

- tích tụ do tác động của sóng - dòng chảy.  

* Địa hình trong đới sóng lan truyền (>30m nước): 18. Bề mặt 

tích tụ hơi trũng do tác động của sóng-dòng chảy gần đáy (di tích 

thung lũng cổ); 19. Bề mặt tích tụ-xói lở bằng phẳng do tác động của 

sóng-dòng chảy gần đáy: 20. Bề mặt tích tụ-xâm thực do tác động của 

dòng chảy gần đáy; 21. Bề mặt tích tụ-xâm thực bị chia cắt mạnh do 

tác động của dòng chảy gần đáy; 22. Bề mặt tích tụ - xói lở gần nằm 

ngang do tác động của sóng-dòng chảy gần đáy; 23. Bề mặt tích tụ-xói 

lở bị chia cắt do tác động của sóng - dòng chảy gần đáy; 24. Bề mặt 

tích tụ-xói lở hơi nghiêng do tác động của sóng-dòng chảy gần đáy; 

25. Bề mặt tích tụ - xói lở nghiêng thoải do tác động của sóng-dòng 

chảy gần đáy; 26. Bề mặt tích tụ tương đối bằng phẳng, gần nằm 

ngang do tác động của dòng chảy gần đáy. 

Địa hình vùng biển Tây Nam Việt Nam được kế thừa từ 

những giai đoạn trước và chịu ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn Đệ tứ 

muộn. 
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CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KHÔNG GIAN BIỂN 

TRÊN CƠ SỞ ĐỊA MẠO  

3.1. Bản đồ phân vùng sinh thái và hệ sinh thái vùng  biển TNVN 

Trong các bước 5 và 6 đặc biệt là bước 5 của quy hoạch không 

gian biển là cần phải “lập bản đồ các khu vực sinh thái”.  

Hình 3.1. Bản đồ phân vùng sinh thái và các hệ vùng BTN 
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I. Vùng sinh thái biển và các đảo ven bờ: 1. Tiểu vùng sinh thái phát 

triển trên địa hình bóc mòn tổng hợp; 2. Tiểu vùng sinh thái phát triển 

trên địa hình nguồn gốc biển; 3. Tiểu vùng sinh thái phát triển trên địa 

hình nguồn gốc sông-biển; 4. Tiểu vùng sinh thái phát triển trên địa hình 

nguồn gốc sinh vật-biển-sông; 5. Tiểu vùng sinh thái phát triển trên địa 

hình nguồn gốc biển trong đới sóng vỡ; 6. Tiểu vùng sinh thái phát triển 

trên địa hình nguồn gốc biển trong đới sóng phá hủy; 7. Tiểu vùng sinh 

thái phát triển trên địa hình nguồn gốc biển trong đới sóng biến dạng. II. 

Vùng sinh thái biển khơi: 8. Tiểu vùng sinh thái nguồn gốc biển đáy 

cứng trong đới sóng lan truyền; 9. Tiểu vùng sinh thái nguồn gốc biển 

đáy mềm trong đới sóng lan truyền. III. Các ký hiệu trầm tích: * Thành 

phần thạch học: 10-Trầm tích sạn sỏi; 11-Trầm tích cát; 12-Trầm tích sạn 

cát; 13-Trầm tích cát sạn; 14-Trầm tích sạn cát bùn; 15-Trầm tích cát bùn; 

16-Trầm tích bùn; 17-Trầm tích bùn cát; 18-Trầm tích bùn sét; 19-Trầm 

tích sét. * Các yếu tố địa hình: 20-Sông suối; 21-Bờ biển xói lở; 22-Bờ 

biển bồi tụ; 23-Đứt gãy kiến tạo thể hiện trên địa hình; 24-Nâng địa 

phương; 25-Sụt địa phương; 26-Hướng di chuyển trầm tích 

Phân vùng sinh thái và hệ sinh thái biển vùng biển Tây Nam Việt 

Nam theo hướng dẫn của NADDC-NOAA1, MESH2 và Tiêu chuẩn phân 

loại sinh thái ven bờ và biển của Hội Địa lý Hoa Kỳ [10]. Phân vùng sinh 

thái là tập hợp các đặc điểm tự nhiên (địa chất, địa hình-và các quá trình 

địa mạo, trầm tích, động lực v.v.) các sinh vật sống mang tính địa hệ [13]. 

Phân vùng sinh thái và các hệ sinh thái được thực hiện theo 3 nguyên tắc: 

nguồn gốc [13], lịch sử [7], tổ hợp [13]. Phân vùng địa mạo (X.V. 

Esptein, 1965) [8]. Phân vùng sinh thái dựa trên kết hợp các nguyên tắc 

[8, 9], tiêu chuẩn [10] và đặc điểm địa mạo vùng biển Tây Nam. Kèm 

theo mỗi tiểu vùng sinh thái là các hệ sinh thái, ví dụ như: 1)-Tiểu vùng 

                                           
1 http://www.ncdc.noaa.gov/interative-maps/coast-habitats/gom-coastal-habitat/ (accessed on 10 

April 2014) 
2 http://www.emoclnet-seabedeclhabitats.eu/default.aspx?page=165. (accessed on 10 April 2014) 

http://www.ncdc.noaa.gov/interative-maps/coast-habitats/gom-coastal-habitat/
http://www.emoclnet-seabedeclhabitats.eu/default.aspx?page=165


14 

 

sinh thái phát triển trên địa hình bóc mòn tổng hợp:-HST núi đồi có độ 

cao 150-500m;-HST đồi núi đá lục nguyên hoặc phu trào;-HST đồi núi đá 

vôi. 

3.1.3. Tài nguyên và tiềm năng vùng biển Tây Nam 

Tài nguyên và tiềm năng VBTN gồm: (i)- Sinh vật; (ii)-Địa 

hình/địa mạo; (iii)-Dầu khí và khoáng sản. 

3.2. Đặc điểm kinh tế-xã hội và thực trạng môi trường 

Hoạt động kinh tế-xã hội trên đất liền, ven bờ, trên đảo và trên 

biển; - Tìm kiếm cứu nạn; - Hợp tác quốc tế; - Hoạt động bảo tồn thiên 

nhiên; - Hiện trạng môi trường biển 

3.3. Dự báo các điều kiện tương lai cho vùng biển Tây Nam 

Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội:-Các chủ trương chính 

sách phát triển kinh tế-xã hội;-Đầu tư cơ sở hạ tầng;-Phát triển huy tiềm 

năng du lịch biển;-Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh;-Quy hoạch 

và phát triển các khu bảo tồn, vườn quốc gia;-Hợp tác quốc tế. Biến đổi 

khí hậu và thiên tai:-Nước biển dâng do biến đổi khí hậu;-Các thiên tai và 

tai biến. Đánh giá biến động đường bờ biển:-Khả năng tổn thương các hệ 

sinh thái;-Hiện trạng và diễn biến nguồn lợi;-Hiện trạng và diễn biến các 

hệ sinh thái;-Những tác động đến hệ sinh thái. Bối cảnh quốc tế: ổn định- 

bất ổn 

3. 4.  Phương án xây dựng QHKGB vùng biển Tây Nam  

3.4.1. Cơ sở xây dựng phương án quy hoạch không gian biển 

3.4.1.1. Phạm vi, cơ sở khoa học: Vùng biển TNVN 

3.4.1.2. Cơ sở pháp lý: Cở sở pháp lý gồm các Luật, Nghị định, Quyết 

định, quy hoạch v.v. 

Nguyên tắc:-Phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát huy tiềm năng 

tài nguyên biển, bao gồm tài nguyên thiên nhiên và xã hội-nhân văn;-Phù 

hợp với yêu cầu phát triển KTXH và quản lý, sử dụng bền vững biển 

đảo;-Tiếp cận dựa vào HST;-Đảm bảo sự tham gia của các bên liên 

quan, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bền vững;-Giảm thiểu mâu 
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thuẫn, cân bằng và hài hòa lợi ích trên cơ sở có lựa chọn ưu tiên;-Hội 

nhập, hợp tác quốc tế tính đến các yếu tố xuyên biên giới; Quy hoạch 

KGB vùng biển TN tuân theo hệ thống: (1)- cấp quốc gia; (2)-cấp vùng; 

(3)-cấp địa phương. 

3.4.2. Phương án QHKGBVBTN đến 2030 tầm nhìn 2050 

3.4.2.1. Định hướng sử dụng KGB vùng BTN tỷ lệ 1: 250.000 

a- Định hướng sử dụng không gian cho phát triển kinh tế theo: 1- Phát 

triển du lịch và dịch vụ biển; 2- Cảng và hải cảng; 3- Khai thác dầu khí 

và khoáng sản; 4- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Bản đồ phân vùng sử dụng không gian biển VBTN dựa vào 

hệ sinh thái tỷ lệ 1: 250.000 (thu từ tỷ lệ 1: 250.000) 
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Hình 3.3. Bản đồ các khu vực chức năng vùng biển Tây Nam tỷ lệ  

1:250.000 (bản đồ thu từ tỷ lệ 1: 250.000) 
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Hình 3.4. Bản đồ phương án QHKGB vùng biển Tây Nam tỷ lệ  

1:250.000 (thu từ tỷ lệ 1: 250.000) 
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KẾT LUẬN 

Phương án QHKGB vùng biển Tây Nam được tiến hành theo 

hướng dẫn của UNESCO năm 2009, trong đó- bước 4-xác định và 

phân tích các điều kiện hiện tại (các thông tin về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, những mâu thuẫn) v.v. và bước 5-xác định và phân 

tích các điều kiện trong tương lai (nhu cầu phát triển các vùng biển, 

các kịch bản v.v.). Đây là hai bước quan trọng cho “Phân tích cho quy 

hoạch”- phân tích các điều kiện hiện tại và tương lai (sinh thái, hải 

dương học-gồm các điều kiện vật lý khối nước, địa chất (nền rắn) địa 

hình và tài nguyên biển v.v.; kinh tế-xã hội, chính trị, giá trị văn hóa 

v.v.).  
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Trên cơ sở 26 đơn vị địa mạo, quan điểm địa hệ và các nguyên 

tắc thành lập bản đồ (hệ sinh thái biển, môi trường sống) và phân loại 

sinh thái bờ và biển. NCS đã phân vùng biển Tây Nam thành 2 vùng 

sinh thái: 1-Vùng sinh thái biển và đảo ven bờ (7 tiểu vùng sinh thái); 

2-Vùng sinh thái biển khơi (với 2 tiêu vùng) với 18 hệ sinh thái để xác 

định không gian cho QHKGB. 

Vùng biển Tây Nam được phân tịch theo 2 nhóm vấn đề: 1-

Thực trạng đối với: Kinh tế- xã hội; Quốc phòng an ninh tìm kiếm cứu 

nạn; Hoạt động bảo tồn thiên nhiên; Hiện trạng môi trường biển; và 2- 

Dự báo các điều kiện tương lai đối với: Các hoạt động kinh tế-xã hội; 

Biến đổi khí hậu và thiên tai; Đánh giá biến động đường bờ biển; Khả 

năng tổn thương các hệ sinh thái; Bối cảnh quốc tế. Dữ liệu này nhằm 

xác định, hiện trạng khai thác sử dựng, mức độ ô nhiễm, tổn thường, 

tiềm năng, định hướng quy hoạch trong một không gian và quan hệ 

giữa các không gian của các vùng sinh thái, hệ sinh thái ở vùng biển 

Tây Nam.  

Phương án QHKGB vùng BTN đến năm 2030 tầm nhìn 2050 

theo định hướng: 1- Sử dụng không gian cho phát triển kinh tế; 2- Sử 

dụng không gian đảm bảo an ninh, quốc phòng quyền lợi và lợi ích 

quốc gia trên biển; 3- Sử dụng không gian cho bảo tồn tự nhiên và bảo 

vệ môi trường. 

Quản lý không gian biển theo: 1- Các khu chức năng (A-Khu 

bảo tồn; B-Khu chuyển tiếp; C-Khu phát triển); 2-Các hoạt động được 

phép trên các khu chức năng. Phương án quy hoạch không gian biển 

vùng biển Tây Nam được xây dựng ở cấp vùng và thể hiện trên bản đồ 

tỷ lệ 1: 250.000. 
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